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ĐỀ
I. ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

                                  
    Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Một mai[1], một cuốc, một cần câu,
Thơ thẩn dầu ai[2] vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu, đến cội cây[3], ta sẽ uống,
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao[4].

(Theo Ngữ văn 10, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020, tr. 129)

[1] Mai: dụng cụ đào đất, xắn đất.

[2] Dầu ai: mặc cho ai. Dù ai có cách vui thú nào cũng mặc, tôi cứ thơ thẩn (giữa cuộc đời này).

[3] Cội cây: gốc cây

[4] Hai câu 7 và 8 tác giả có ý dẫn điển Thuần Vu Phần uông rượu say nằm ngủ dưới gốc cây hoè, rồi mơ thấy mình ở nước Hoè An, được công danh phú quý rất mực vinh hiển. Sau bừng mắt tỉnh dậy thì hoá ra đó là giấc mộng, thấy dưới cành hoè phía nam chỉ có một tổ kiến mà thôi. Từ đó điển này có ý: phú quý chỉ là một giấc chiêm bao.

Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1: (0.5 điểm) Chủ thể trữ tình của bài thơ là
A. Lão.

B. Tôi.

C. Ta.
D. Tớ.

Câu 2: (0.5 điểm) Văn bản trên thuộc thể thơ nào?

A. Thất ngôn tứ tuyệt.

B. Thất ngôn bát cú Đường luật.

C. Song thất lục bát.

D. Lục bát.

Câu 3: (0.5 điểm) Bài thơ gieo vần gì?
A. Vần bằng.







B. Vần trắc.

C. Cả A, B đều đúng.

D. Cả A, B đều sai.
Câu 4. (0.5 điểm) Theo văn bản, “ta” chọn nơi như thế nào để sống? 

A. Nơi vui thú.
B. Chốn lao xao.
C. Nơi vắng vẻ. 

D. A,B,C đều đúng.
Câu 5. (0.5 điểm) Câu “Một mai, một cuốc, một cần câu” sử dụng biện pháp tu từ nào? 
A. So sánh.
B. Ẩn dụ.
C. Hoán dụ.
D. Liệt kê.
Câu 6. (0.5 điểm) “Nơi vắng vẻ” và “chốn lao xao” trong hai câu thơ sau có ý nghĩa như thế nào?
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.
A. Nơi thôn dã, rời xa danh lợi  / Chốn quan trường bon chen danh lợi
B. Nơi xa xôi hẻo lánh / Nơi buôn bán nhộn nhịp
C. A,B đều đúng.
D. A,B đều sai.
Trả lời các câu hỏi:

Câu 7. (1.0 điểm) Nêu tác dụng của nghệ thuật đối được sử dụng trong 2 câu thơ: 

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Câu 8. (1.0 điểm) Nhận xét về thái độ sống của tác giả thể hiện trong văn bản.
Câu 9. (1.0 điểm). Chữ “nhàn” trong văn bản có ý nghĩa gì?
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)

          Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của anh/chị về lối sống có nghị lực.
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	Tác dụng của nghệ thuật đối:

- Khái quát cuộc sống của tác giả ở nơi thôn dã, mùa nào thức ấy, hòa hợp với thiên nhiên bốn mùa.
- Tạo nên sự đăng đối, hài hòa, tăng hiệu quả biểu đạt cho các câu thơ.
	1,0

	
	8
	- Thái độ sống của tác giả: thuận theo tự nhiên, coi thường lợi danh, phú quí.
- Đó là thái độ sống giản dị mà thanh cao, tích cực.
	1,0

	
	9
	“Nhàn” là triết lí sống của tác giả: rời xa danh lợi, lui về chốn thôn quê yên bình tìm dự thảnh thơi trong tâm hồn. 
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về lối sống hưởng thụ.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0

	
	
	* Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Lối sống có nghị lực
* Giải thích: Nghị lực là ý chí mạnh mẽ, quyết tâm khắc phục hoàn cảnh khó khăn, gian khổ để vươn lên, đạt được thành công trong cuộc sống.

* Phân tích, chứng minh:

 - Biểu hiện của nghị lực trong cuộc sống: Luôn bình tĩnh trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, công việc; đứng trước những khó khăn, thử thách không dễ dàng bỏ cuộc mà tìm cách khắc phục, giải quyết để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

- Khi có nghị lực, chúng ta sẽ thành công trong cuộc sống, được mọi người nể trọng.
- Nếu không có nghị lực con người sẽ dễ dàng buông xuôi, bỏ cuộc sẽ không thể thành công.
* Bình luận:

- Cần trau dồi kiến thức, kĩ năng để bản thân có nghị lực, vững vàng trước những thử thách của cuộc sống.

- Nhiều bạn trẻ yếu đuối, ỷ lại, không có ý chí vươn lên trong cuộc sống thật đáng phê phán

* Rút ra bài học nhận thức và hành động cho bản thân.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5


